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PHỤ LỤC 03 

QUY ĐỊNH KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU, YÊU CẦU VỀ NĂNG 

LỰC MÀ NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ 

TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 

NGÀNH, NGHỀ: QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG 

A - TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG 

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề 

       ị                 ộ cao  ẳ                ề c         c  c               ề  

     c c  oạ   ộ     o         oa                  c       c      ống tạ  c c     

         c   ạn, khu du lịc      o   cao c       c c c   ở       oa       ống vớ  c c 

        c    c     a  ạ     o                    cầu bậc 5   o   K            ộ 

quốc   a       a   

  ườ         ề        ị          c  c c           c      ị    c        c       c  

   o    c      ặ    ước                c       c     c ọ          a ca         c    

   c        c ọ               c       c   a           c     ội nghị, hộ     o     c    

   c      ại buồng nghỉ   oo       c       c  c    c    c c         c     ố      c  

  o     ờ   ca          a c         c     ồ uố    c      c    c                 a  

 o    a         o    oạ   ộ         oa                    ị  a                  

       ị        c                  ị c   ở vậ  c      ỹ thuậ                   ị c    

 ượng dịc                      ị     c                ọc tậ                  cao       

 ộ   ao        oại ngữ  ặc               c c   oại ngữ    c  

  ườ   ao  ộ   c    ể        c   o   c c             ộc c c    c   ạn, khu resort, 

khu nghỉ  ưỡng du lịch từ       5  ao  oặc c c           ộc lập vớ  c c  ị trí từ 

             c       c         ưở                     ưở   ca             c c  ị     

   c   o               o   c       c c    ể            ộc lập hoặc phối hợ     o 

            o     cầ  c    ể của c       c c      ư  oạ                  oạ       

   c     

Để         ề   ườ   ao  ộ                c c     cầu về   c   ỏ   c    oại hình 

phù hợ    ủ         c      ể       c           c             ao           ử   o   

             c     c   ạo   c    ề         c              c  c       c      c c 

         của nghề        ị           

2. Kiến thức 

-   c  ị    ược vị       a      của            o             ịc      ặc   ư   của hoạt 

 ộ               c  ộng của     ối vớ                 a      ộ           ường; 
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- P      c   ược c  c      c  c  c  c                của c c  ị        c       o   

           ố    a       ữa c c  ị     c       c   o             

- P      c   ược c c                      ại những vị     c       c của           

   c           a c         c     ồ uố                                   ề       

        c       ề             a     ề               c                      

-          ược c c  oạ    a          ị       c  c ủ     của c c  ộ phậ    o            

           c  c          c c   ử      của chúng; 

- P      c   ược c c     ên tắc   o     a        a   o            c   ược     o      

tuân thủ c c      ịnh về a        a   o     o             ể nhậ        ược c c      

c                       ừa; 

-        ược quy trình lậ      oạc      c  c    c                   ể    a             

        c       c  ạ  c c  ị       ề             ạ            

-            ược nhữ           c c       ề chính trị        a      ội, pháp luật, 

quốc       a           o   c   ể c       o      ịnh. 

3. Kỹ năng 

-    c                        c       c        ạ  c c  ị        c         c         

  a c         c     ồ uố                                   ề               c     

  ề             a     ề               c                        o      c     của 

          

- Sử              a   o   c c  oạ    a          ị       c            

-           ược c c     oạc              ư      oạc       c    c       c     

hoạc       c   c                         oạch mua sắm tra          ị       c  c  

     

- Đ ề        ược             c  ạ  c c  ị        c         c                 c    

 a      c       c  

-      ược  ược    c     c o    c   o       c        a ca        c        c     c 

     ội nghị; tha       ược    c        o   a  

-             ể    a                   c       c       o                        

c      ạ  c c  ộ phận của           

- P      c             ược          oạ   ộng kinh doanh của c c  ộ phậ         c  

              a  ược c c               ề       ược c c             ằ       cao     

                   oa    

-      ược c c  oại mẫu biể     o c o           ối nội, hợ   ồ              của 

          

- Hướng dẫn kèm cặp kỹ       a     ề cho n             c  c               cao 

c     ượng tay nghề    c    c o            
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- Đề               ỗ trợ, tuyể                  c    c o           

- Sử      c                   c         o      ịnh; khai thác, xử              c    

                 o   c       c c          của ngành, nghề. 

- Sử       ược ngoại ngữ c        ạt bậc       o   K            c   oại ngữ của 

      a             ược ngoại ngữ   o c       c c          của ngành, nghề; 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

-                    c  ộ            ịnh của           

- Triể    a      oạc         c              c  c c       c  

-    c                 a   o     o                c     

-    c        ao   c c       c                    

- K  c       ộng                 o          ố  c       c  

-         c  ọc tậ                     cao        ộ chuyên môn; 

-         c    c          o      c  ử         o                o      c   ạn. 

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt ng       ười học c         c         c c     cầu tại các vị        c     

của ngành, nghề bao gồm: 

- P  c         

- P a c        c       c  ống; 

- Thu ngân; 

-                    

- Đ ề               c     

Tại các nhà hàng độc lập hoặc nhà hàng tại khách sạn từ 1 đến 3 sao: 

- Đ ều hành nhóm Bar; 

- Đ ề               c  

-                   

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

- Khố   ượ           c  ối thiểu, yêu cầu về        c      ười học       ạ   ược sau 

khi tố                   ề Q      ị                 ộ cao  ẳng có thể        c      

triển ở c c        ộ cao      

-   ười học sau tố         c         c     ọc     cập nhật nhữ         ộ khoa học 

c           o     ạ               ề  ể      cao        ộ hoặc học liên thông lên 

       ộ cao       o   c              ề hoặc   o                 ề hoặc   o   

c           c   o  ạo. 
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B - TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP 

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề 

       ị                 ộ       c                ề c         c       ề            

   c     ạ  c c                c       c      ống tạ  c c              c   ạn, khu 

du lịc      o   cao c      c c c   ở       oa       ố                cầu bậc 4 trong 

K            ộ quốc   a       a   

  ườ         ề                    c  c c          c ủ      a       c      ị 

   c        c       c     o    c      ặ    ước             P  c       c     c ọ  

        a ca         c       c        c ọ                c       c   a           c    

hội nghị, hộ     o     c       c      ại buồng nghỉ   oo  

     c         c  c     c      c c           c      uố       c     o    trờ   ca          a 

c         c     ồ uố    c      c    c                 a   o    a         o    oạt 

 ộng kinh doa              ọc tậ                  cao        ộ   ao        oại ngữ 

 ặc               c c c c   oại ngữ    c  

  ườ   ao  ộ   c    ể        c   o   c c             ộc c c    c   ạn, khu resort, 

khu nghỉ  ưỡng du lịch từ       5  ao  oặc c c           ộc lập vớ  c c  ị trí từ 

             c       c         ưở                     ưở   ca    c c  ị        c 

  o         o   c       c c    ể            ộc lập hoặc phối hợ     o             o 

yêu cầ  c    ể của c       c c      ư  oạ                  oạ          c     

Để         ề   ườ   ao  ộ                c c     cầu về   c   ỏ   c    oại hình 

phù hợ    ủ         c      ể       c           c             ao           ử   o   

             c     c   ạo   c    ề         c              c  c       c      c c 

         của nghề                     

2. Kiến thức 

-   c  ị    ược vị       a      của            o             ịc      ặc   ư   của hoạt 

 ộ               c  ộng của     ối vớ                 a      ộ           ường; 

-        ược c  c      c  c  c  c                của c c  ộ phận trong nhà hàng; 

-        ược mố            ợ    c   ữa c c  ộ phậ    o             

-        ược c  c                của nhân viên tạ  c c  ị        c       o       

hàng; 

-            ược c c              c     ạ  c c  ị        c       o                c    

       a c         c     ồ uố                                 

-            ược                      ại vị     Đ ề               c     

-          ược c c  oạ    a          ị       c  c ủ     của c c  ộ phậ    o            

           c  c          c c   ử      của chúng; 



 

5 

 

-            ược nguyên tắc          a   o   – a               c  y, chữa cháy 

trong nhà hàng; 

-        ược nguyên nhân gây tai nạ   c                            ừa trong nhà 

hàng; 

-            ược nhữ           c c       ề chính trị        a      ội, pháp luật, 

quốc       a           o   c   ể c       o      ịnh. 

3. Kỹ năng 

-    c                        c       c        ạ  c c  ị        c        c         

  a c         c     ồ uố                                   ề               c     

   o      c     của           

- Sử              a   o   c c  oạ    a          ị       c            

-           ược     oạc         c   o   ca      oạc       c            cầ        

  o   ca        c  

- Đ ề        ược c c c       c                        ời gian        c           

-             ể    a                   c       c       o                        

c      ạ  c c  ộ phận của           

-      ược c c  oại mẫu biể     o c o           ối nội, hợ   ồ              của 

          

- Ph     c             ược                c của c c  ộ phậ         c     ể   o    ậ  

 ư         a  

-    c       ược   o c o c       c                                        a        

c       o   ca        c  

- Sử      c                   c         o      ịnh; khai thác, xử              c    

                 o    ột số c       c c          của ngành, nghề. 

- Sử       ược ngoại ngữ c        ạt bậc       o   K            c   oại ngữ của 

      a             ược ngoại ngữ vào một số c       c c          của ngành, 

nghề; 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

-                    c  ộ            ịnh của           

- Triể    a      oạc         c              c  c c       c  

-    c        ao   c c       c                 h; 

-    c                 a   o     o                c     

-         c  ọc tậ                     cao        ộ chuyên môn; 

-         c    c          o      c  ử         o                o      c   ạn. 
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5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tố           ười học c         c         c c     cầu tại các vị        c     

của ngành, nghề bao gồm: 

- P  c         

- P a c         c       c  ống; 

- Thu ngân; 

-                    

- Đ ề               c     

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

- Khố   ượ           c  ối thiểu, yêu cầu về        c      ười học       ạ   ược sau 

khi tố                   ề        ị                 ộ       c   c    ể        c      

triển ở c c        ộ cao      

-   ười học sau tố         c         c     ọc     cập nhật nhữ         ộ khoa học 

c           o     ạ               ề  ể      cao        ộ hoặc học liên thông lên 

       ộ cao       o   c             ề hoặc   o                 ề hoặc   o   

c           c   o  ạo. 
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